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         TÓM TẮT: 

Kế toán quản trị (KTQT) đóng vai trò hết sức quan trọng và hữu ích đối với việc cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản lý tại các doanh nghiệp (DN). Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN. Tuy nhiên đây chỉ là văn bản hướng dẫn không mang tính bắt buộc nên thực tế việc áp dụng KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng tại các DN ở nước ta còn khá nhiều hạn chế, cần phải được nghiên cứu và áp dụng. Đặc biệt là các DN sản xuất sợi tại Việt Nam được nhà nước quan tâm trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).,...phải chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. DN gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ, về nguồn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất,.... DN sản xuất sợi tại Việt Nam chưa quan tâm đến việc áp dụng KTQT chi phí đúng mức. Bài viết này đưa ra một số nội dụng KTQT chi phí cụ thể áp dụng trong DN sản xuất sợi tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh.


Từ khóa: kế toán quản trị, chi phí, doanh nghiệp, sản xuất sợi.
1. Đặt vấn đề
Vai trò của sợi là không thể phủ nhận. Nó không chỉ là nguyên liệu dùng trong may mặc thời trang mà còn sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Trong bối cảnh thị trường nguyên liệu bông để phục vụ cho sản xuất sợi không ổn định, diện tích trồng bông giảm đáng kể, DN sản xuất sợi tại Việt Nam luôn đối đầu với sự canh trạnh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu bông trên thị trường quốc tế. Sự biến động mạnh về giá bông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất sợi và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững cần có công cụ quản lý vững chắc. KTQT chi phí là một công cụ đắc lực và hữu dụng nhất cho các nhà quản trị DN sản xuất sợi tại Việt Nam. Đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc áp dụng KTQT chi phí vào DN sản xuất sợi là cần thiết. Liên quan đến KTQT chi phí, tác giả tập trung vào hai vấn đề cơ bản: Thực trạng áp dụng KTQT chi phí trong DN sản xuất sợi tại Việt Nam, giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí trong các DN sản xuất sợi tại Việt Nam.
2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí

        KTQT chi phí là một bộ phận cơ bản và quan trọng của KTQT. KTQT chi phí cung cấp thông tin cụ thể về chi phí và là cơ sở để thực hiện kiểm soát chi phí trong DN. Theo hướng dẫn của thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Bộ tài chính: Kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin nội bộ giúp nhà quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trên cơ sở nội dung của KTQT nói chung thì KTQT chi phí gồm những nội dung cơ bản sau:
    - Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

    - Xác định giá thành sản phẩm
    - Phân tích đánh giá tình hình thực hiện chi phí thông qua báo cáo KTQT
    - Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

      Khi xem xét nội dung KTQT chi phí cho thấy thông tin KTQT chi phí linh hoạt, thường xuyên và hữu ích, thông tin mang tính dự báo thông qua lập dự toán nhằm kiểm soát chi phí thực tế làm căn cứ quyết định về giá bán sản phẩm,...

3. Thực trạng ứng dụng KTQT chi phí trong các DN sản xuất sợi  tại Việt Nam
3.1. Đặc điểm của chi phí trong các DN sản xuất sợi

        Do đặc thù sản phẩm sợi được sản xuất trải qua nhiều giai đoạn công nghệ nên đối tượng tập hợp chi phí trong các DN sản xuất sợi là các phân xưởng sản xuất. Thực tế, hầu hết các DN sản xuất sợi phân loại chi phí theo nội dung chi phí:

- Chi phí nguyên vật liệu:

+ Chi phí nguyên vật liệu chính: là giá trị thực tế của bông và xơ dùng trực tiếp sản xuất sợi, chi phí vận chuyển bông và xơ.

    + Chi phí nguyên vật liệu phụ: Chi phí Côn quấn sợi, thùng cactong, băng keo, ....

+ Chi phí vật liệu : công cụ dụng cụ kéo sợi, phụ tùng vật tư, nhiên liệu (dầu GPDS bôi trơn, nhớt EP90, dầu HD40, dầu Gazon),...

 - Chi phí nhân công: chi phí tiền lương của bộ phận sản xuất trực tiếp, bộ  phận gián tiếp và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ qui định.


 - Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất  tại DN

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí về điện, nước, điện thoại, ....


- Chi phí khác bằng tiền: tiền bồi dưỡng, tiếp khách, hội nghị, ăn ca,.…
       Qui trình sản xuất sợi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí của DN. Tại các DN chế biến sợi quy trình sản xuất sợi có thể mô tả khái quát như sau:
   Hình 1: Qui trình sản xuất sợi
          Sản phẩm của ngành sợi là sản phẩm đa dạng: Sợi TCM chải kỹ, sợi PE, sợi CD và sợi TCD chải thô,....Mỗi loại sợi có đặc tính khác nhau về kích cỡ và phẩm chất. Có thể sản xuất theo yêu cầu đơn đặt hàng của khách hàng. Điều này cho thấy việc xác định chi phí cho từng loại sợi cũng phức tạp và cần phải đảm bảo tính chính xác trong việc xác định giá thành sản phẩm.
3.2. Thực trạng áp dụng KTQT chi phí trong các DN sản xuất sợi Việt Nam
      Qua thực tế nghiên cứu và khảo sát số liệu đến nay thì ngành dệt may có hơn 100 DN hoạt động trong lĩnh vực kéo sợi tại Việt Nam, có thể nhận thấy việc áp dụng KTQT chi phí bước đầu đã có sự quan tâm của ban lãnh đạo các DN, biểu hiện cụ thể:
     - Về bộ máy kế toán: Các DN đều tổ chức đầy đủ bộ máy kế toán và dù ít hay nhiều đều có bộ phận cung cấp thông tin với nhau phục vụ cho mục tiêu mà DN đề ra.
- Về lập dự toán: Hệ thống dự toán tuy chưa đầy đủ nhưng các DN có quan tâm đến việc lập dự toán. 
- Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sợi tương đối phù hợp với qui trình công nghệ sản xuất, đặc điểm sản xuất kinh doanh tại DN.

    - Về báo cáo kế toán quản trị: Một số DN đã sử dụng mẫu báo cáo phục vụ trong kế toán quản trị như: báo cáo tình hình sử dụng vật liệu, báo cáo về chi phí nhân công, báo cáo phân tích giá thành sản phẩm, báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng sản phẩm,…đã đáp ứng được phần nào thông tin cho nhà quản trị trong việc quản trị tại DN.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được ở trên thì vẫn tồn tại một số vấn đề làm cản trở việc áp dụng KTQT chi phí vào các DN, cụ thể:
Thứ nhất, mô hình tổ chức bộ máy kế toán
    Hầu hết các DN sản xuất sợi hiện nay chỉ tổ chức bộ máy kế toán tài chính (KTTC), còn bộ máy KTQT chưa được quan tâm và đầu tư. Nhân viên kế toán hầu hết chỉ có kinh nghiệm về KTTC, còn kiến thức về KTQT chưa được đào tạo bài bản nên khó thực hiện các công việc của KTQT.
Thứ hai, cách phân loại chi phí


Chi phí sản xuất trong các DN sản xuất sợi hiện nay, chủ yếu được phân loại theo nội dung kinh tế hoặc theo mục đích. Cách phân loại này chỉ phục vụ chủ yếu cho KTTC, chưa phục vụ cho KTQT và cần được phân loại theo cách ứng xử của chi phí.
Thứ ba, công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

Hầu hết, công tác lập dự toán đều do bộ phận KTTC lập và chỉ lập một số dự toán cơ bản phục vụ cho việc lập dự toán tài chính, còn các dự toán tác nghiệp và dự toán báo cáo tài chính,... chưa được đề cập đến.
Thứ tư, báo cáo kế toán quản trị

      Mặc dù việc lập báo cáo kế toán quản trị đã được các DN sản xuất sợi quan tâm, tuy nhiên chỉ mới ở mức độ ít và sơ sài. Các DN sản xuất sợi lập báo cáo hầu hết là các báo cáo phục vụ cho KTTC cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài, chưa chủ trọng đến việc lập báo cáo KTQT phục vụ cho nhà quản trị DN.
Ngoài ra, các DN sản xuất sợi chỉ mới sử dụng các chứng từ mang tính bắt buộc, chưa thiết kế hay xây dựng các biểu mẫu chứng từ phù hợp với KTQT. Tài khoản theo dõi chi tiết chưa phù hợp với việc phân tích chi phí theo biến phí, định phí và  phục vụ cho việc phân tích chênh lệch chi phí định mức và thực tế.
Nguyên nhân cốt lõi của những tồn tại trên, khiến đa số các DN sợi Việt Nam còn e dè việc áp dụng kế toán quản trị vào các DN đó là:
- Nguyên nhân cốt lõi đó là sự bất cập trong tư duy lẫn nhận thức về vai trò của KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng trong các DN.
- Mặc dù Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 53/2006/TT-BTC về áp dụng kế toán quản trị vào các DN nhưng chỉ mang tính hướng dẫn chứ không bắt buộc nên đa phần các DN không áp dụng KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng.
- Phần nhỏ các DN đã áp dụng KTQT chi phí thì chỉ mới áp dụng sơ khai, đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa KTTC và KTQT. Các DN chưa khai thác triệt để công cụ KTQT chi phí vào các DN. Bên cạnh đó, các nhà quản trị DN còn lúng túng khi nghiên cứu nội dung KTQT chi phí để áp dụng thực tế vào DN. Điều đó, đòi hỏi các nhà quản trị DN phải có đủ chuyên môn và kinh nghiệm chuyên tư vấn xây dựng hệ thống KTQT chi phí.
4. Giải pháp ứng dụng KTQT chi phí tại các DN sản xuất sợi tại Việt Nam

Để tạo điều kiện cho các DN sản xuất sợi tại Việt Nam áp dụng được nội dung KTQT chi phí và vận dụng có hiệu quả. Trong thời gian tới các DN sản xuất sợi tại Việt Nam cần quan tâm đến các giải pháp sau:
      Thứ nhất,  hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán phục vụ cho KTQT chi phí trong các DN sản xuất sợi tại Việt Nam.
        Các DN không nên tổ chức riêng một bộ phận KTQT vì qui mô kinh doanh chỉ ở mức vừa và nhỏ nên sử dụng mô hình kết hợp với KTTC theo từng phần hành để có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí. 
                       Hình 2- Bộ máy KTQT - KTTC kết hợp 

Thứ hai là hoàn thiện công tác phân loại chi phí phục vụ cho KTQT chi phí

     Để phục vụ cho công tác lập dự toán chi phí, lập báo cáo KTQT và phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định. Các DN sản xuất sợi nên phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, gồm: Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp

   - Biến phí: là những khoản chi phí thay đổi tỷ lệ thuận hoặc gần như tỷ lệ thuận với sự thay đổi của sản lượng: Bông, xơ, côn quấn sợi, thùng cacton, băng keo, ...
   - Định phí: là những chi phí không thay đổi hoặc thay đổi rất ít khi có sự thay đổi của sản lượng. Khấu hao TSCĐ, chi phí cơm ca, lương theo thời gian, chi phí văn phòng,.........
Thứ ba là hoàn thiện công tác xây dựng chi phí định mức và lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh.
- Về xây dựng định mức chi phí: Định mức chi phí là căn cứ xây dựng dự toán chi phí. Chi phí định mức là số tiền tối thiểu để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm (SP). 
Chẳng hạn, xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVL):
· Đối với các sản phẩm chỉ sử dụng một loại nguyên liệu PE hoặc CO
Chi phí nguyên vật liệu chính được tính như sau:
	Chi phí NVL theo định mức SPi
	=
	Sản lượng SPi dự toán
	X
	Định mức tiêu hao NVL/1kg SPi
	X
	Đơn giá NVL


·  Đối với các sản phẩm sử dụng cả hai loại nguyên liệu PE và CO
Chi phí nguyên vật liệu chính được tính như sau:

	Chi phí NVL theo định mức CO hoặc PE
	=
	Sản lượng SPi dự toán
	X
	Định mức tiêu hao NVL/1kg SPi
	X
	Đơn giá NVL
	X
	Tỷ lệ tiêu hao NVL


- Về lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh: Dự toán thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của toàn DN, đồng thời là cơ sở để kiểm tra kiểm soát cũng như ra các quyết định trong DN. Các DN nên áp dụng quy định về trình tự lập dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh theo Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ tài chính. Việc lập dự toán được thực hiện cho từng loại sản phẩm, dịch vụ và chi phí hoạt động các bộ phận.
Thứ tư là hoàn thiện tính giá thành sản phẩm

    Ứng dụng phương pháp tính giá trực tiếp trong việc tính giá thành sản phẩm sợi. Là cơ sở cho việc lập báo cáo chi phí và công tác phân tích chi phí, loại bỏ những chi phí không cần thiết, từ đó có hướng kiểm soát tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm sợi. Bên cạnh đó, các DN sản xuất sợi cũng cần nghiên cứu các phương pháp tính giá hiện đại như: Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC), phương pháp chi phí mục tiêu,...
Thứ năm là hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT chi phí
    Báo cáo KTQT chi phí là bức tranh phản ảnh toàn bộ tình hình hoạt động của DN, cung cấp thông tin một cách chi tiết và đa dạng. Các DN sản xuất sợi tại Việt Nam cần phải coi trọng việc xây dựng hệ thống báo cáo KTQT chi phí phục vụ cho hoạch định, kiểm soát nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 
    Qua khảo sát thực tế các DN sản xuất sợi hiện nay các báo cáo KTQT chi phí còn rất ít và sơ sài. Để phục tốt thông tin cho nhà quản trị DN, các DN nên lập thêm các báo cáo sau:

 + Báo cáo tiến độ sản xuất hàng ngày: Báo cáo này cho thấy rõ mức độ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 + Báo cáo cân đối yếu tố trong giá thành: Báo cáo này cho biết các yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành, giúp DN kiểm soát chi phí tốt hơn.
 + Báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh từng loại sản phẩm: Báo cáo này cho biết sản phẩm sợi nào mang lại hiệu quả cao.

 + Báo cáo bộ phận,......
Thứ sáu là hoàn thiện phân tích thông tin về mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP) phục vụ ra quyết định sản xuất kinh doanh
         Cơ sở của việc phân tích CVP là phân loại chi phí theo ứng xử. Tính toán các chỉ tiêu: số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, đòn bẩy kinh doanh,....

      Phân tích CVP giúp DN xác định được số lượng sản phẩm sợi cần bán ra bao nhiêu để đạt mức lợi nhuận hòa vốn hoặc đạt mức lợi nhuận tối đa. Đó cũng là cơ sở để đưa ra các quyết định như: định giá bán sản phẩm, chiến lược kinh doanh,...     
    Ngoài ra, căn cứ vào thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm giúp nhà quản trị DN vận dụng vào thực tế như: Quyết định từ chối hay chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt, quyết định có nên tiếp tục sản xuất sản phẩm sợi đó hay không,....

5. Kết luận
KTQT chi phí nhằm cung cấp thông tin định hướng cho các quyết định quản trị DN. Vì vậy, các nhà quản trị trong các DN sản xuất sợi tại Việt Nam cần nhận thức rõ vao trò quan trọng của KTQT chi phí. Có thể nói xu hướng hội nhập hiện nay, nếu các DN sợi tại Việt Nam không áp dụng KTQT chi phí thì sẽ thiếu thông tin có tính định hướng trong việc ra các quyết định kinh doanh, dẫn đến các quyết định đó có thể dẫn đến sai lầm. Chính vì vậy, các DN sợi tại Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm KTQT chi phí của các nước phát triển thông qua việc tăng cường hợp tác và đào tạo về KTQT chi phí để sớm áp dụng vào DN mình.
-----------------------------------------------------
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